
UBND PHƯỜNG MỸ LỘC 

   TRƯỜNG  TIỂU HỌC MỸ TIẾN 
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    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Mỹ Lộc, ngày 7 tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục xuất bản phẩm tham khảo năm học 2026-2027 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TIẾN 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham 

khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 
xuyên;  

Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ GDĐT ban hành 

danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học; 

Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ GIáo 

dục và Đào tạo về việc quyết định Bộ sách giáo khoa Giáo dục phổ thông sử 

dụng thống nhất toàn quốc (có danh mục kèm theo); 

Công văn số 1394/SGDĐT-GDTH ngày 29/4/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Ninh Bình về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện chương trình 

sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học từ năm học 2026-

2027; 

Căn cứ kết quả lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo năm học 2026-2027 

của Hội đồng lựa chọn ấn phẩm, xuất bản phẩm, tài liệu tham khảo trường Tiểu 
học Mỹ Tiến . 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục xuất bản phẩm 

tham khảo năm học 2026-2027 được sử dụng trong trường Tiểu học Mỹ Tiến, 

phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình. 

Điều 2. Cán bộ quản lý, giáo viên có trách nhiệm tổ chức tư vấn cho học 

sinh và cha mẹ học sinh trong việc lựa chọn, mua ấn phẩm, xuất bản phẩm tham 

khảo, tài liệu theo nhu cầu riêng. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thư viện và các tập thể, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 



Nơi nhận: 

- Như điều 3 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Sơn 

    

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



DANH MỤC  

Xuất bản phẩm tham khảo lớp 1 năm học 2026-2027 
(Kèm theo Quyết định số 128 ngày 07/5/2026 của Hiệu trưởng  

trường Tiểu học Mỹ Tiến  

 

 

STT Tên tài liệu Ghi chú 

1 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán lớp 1 Vở bài tập   

2 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 1 Vở bài tập   

3 Giáo dục phát triển năng lực số lớp 1 Vở bài tập   

4 Sách Bài tập bổ trợ và tăng cường - Tiếng Anh 1 Sách bài tập   

5 Vở tập viết lớp 1 Vở bài tập   

Danh mục gồm 5 loại sách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC  

Xuất bản phẩm tham khảo lớp 2 năm học 2026-2027 
(Kèm theo Quyết định số 128 ngày 07/5/2026 của Hiệu trưởng  

trường Tiểu học Mỹ Tiến  

 

STT Tên tài liệu Ghi chú 

1 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán lớp 2 Vở bài tập   

2 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 2 Vở bài tập   

3 Giáo dục phát triển năng lực số lớp 2 Vở bài tập   

4 Sách Bài tập bổ trợ và tăng cường - Tiếng Anh 2 Sách bài tập   

5 Vở tập viết lớp 2 Vở bài tập   

 

Danh mục gồm 05 loại sách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC  

Xuất bản phẩm tham khảo lớp 3 năm học 2026-2027 
(Kèm theo Quyết định số 128 ngày 07/5/2026 của Hiệu trưởng  

trường Tiểu học Mỹ Tiến  

 

 

 STT Tên tài liệu Ghi chú 

1 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán lớp 3 Vở bài tập   

2 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 3 Vở bài tập   

3 Giáo dục phát triển năng lực số lớp 3 Vở bài tập   

4 Sách Bài tập bổ trợ và tăng cường - Tiếng Anh 3 Sách bài tập   

5 Vở tập viết lớp 3 Vở bài tập   

Danh mục gồm 05 loại sách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC  

Xuất bản phẩm tham khảo lớp 4 năm học 2026-2027 
(Kèm theo Quyết định số 128 ngày 07/5/2026 của Hiệu trưởng  

trường Tiểu học Mỹ Tiến  

 

 

STT Tên tài liệu Ghi chú 

1 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán lớp 4 Vở bài tập   

2 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 4 Vở bài tập   

3 Sách Bài tập bổ trợ và tăng cường - Tiếng Anh 4 Sách bài tập 

Danh mục gồm 03loại sách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC  

Xuất bản phẩm tham khảo lớp 5 năm học 2026-2027 
(Kèm theo Quyết định số 128 ngày 07/5/2026 của Hiệu trưởng  

trường Tiểu học Mỹ Tiến  

 

 STT Tên tài liệu Ghi chú 

1 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán lớp 5 

Vở bài tập   

2 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 5 Vở bài tập   

3 

Sách Bài tập bổ trợ và tăng cường - Tiếng Anh 5 Sách bài tập 

 

Danh mục gồm 03 loại sách 

 


